
C
k  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LUỒNG CHẤT LUỘNG
I  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUAN đo lường chất lượng 3 

QUATEST 3 Q U A L IT Y  A S S U R A N C E  & T E S T IN G  C E N T E R  3

KT3-00489BHD0/41 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
T E S T  R E P O R T

17/04/2020 
Page 01/01

1. Tên mẫu
Name o f sample

: NỐI PVC-U DN60- PN12

2. Mô tả mẫu 
Description

: Mầu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 
khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample 
name and sample information were supplied by customer.
04 phụ kiện màu xám 
Grey fitting

3. Số lượng mẫu 
Quantity

: 01

4. Ngày nhận mẫu 
Date o f receipt

: 10/03/2020

5. Thời gian thử nghiệm 
Testing duration

: 11/03/2020- 17/04/2020

6. Nơi gửi mẫu 
Customer

: CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH
240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP. Hồ Chí Minh

7. Ket quả thử nghiệm
Test results

Tên chi tiêu 
Characteristic

Phương pháp thử 
Test method

Kết quả thử nghiệm 
Test result

7.1 Độ bền nhiệt (150 °C; 15phút)/
Oven resistance (150 °C; 15 min )

• Xung quanh điểm phun/ Around 
injection point

• Tất cả các phần khác của bề mặt/ 
For all other parts o f the surface

ISO 580 : 2005

Không nứt vỡ, không tách lófp/ 
No cracking, no delaminating 
Không nứt vỡ, không tách lóp/ 
No cracking, no delaminating

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG 
DEPUTY HEAD OF CONSUMER 

PRODUCTS TESTING LAB.

L
Nguyễn Thị Thùy Nhi
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Trung

1. Các kết quà thư nghiệm ghi trong phiếu này chì có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid fo r  the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thứ nghiệm này nếu không có sự đông ý băng văn ban cua Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hảng được ghi theo yêu cầu của nơi gưi mầu. / Name ofsample(s) and customer are written as customer V  request.
5. Độ không dam bao đo mở rộng ước lượng được tính vởi k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thê liên hệ theo địa chi dưới đè biêt thêm thông tin.

Estimated expanded uncertainty o f  measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address fo r  further information

Head Office: 49 Pasteur. Dist. 1. HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251)383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

C5 lot, Kl road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sưa đôi: 0 BH12 (07/2018) M03/1 -  TTTN09

http://www.auatest3.com.vn
mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn
mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn


Cfc TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LUỒNG CHẤT LUỘNG
I  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUAN đo lường chất lượng 3 

QUATEST 3@ Q U A L IT Y  A S S U R A N C E  & T E S T IN G  C E N T E R  3

KT3-00489BHD0/42 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
T E S T  R E P O R T

17/04/2020 
Page 01/01

1. Tên mẫu
Name o f sample

2. Mô tả mẫu 
Description

3. Số lượng mẫu 
Quantity

4. Ngày nhận mẫu 
Date o f receipt

NỚI PVC-U DN60-PN12

Mầu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 
khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample 
name and sample information were supplied by customer.
04 phụ kiện màu xám 
Grey fitting

01

10/03/2020

5. Thời gian thử nghiệm : 11/03/2020 -  17/04/2020 
Testing duration

6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CP NHựA BÌNH MINH
Customer 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP. Hồ Chí Minh

7. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu 
Characteristic

Phương pháp thử 
Test method

Kết quả thử nghiệm 
Test result

7.1 Độ bền đối với áp suất bên trong ở 2 0 °c  
(áp lực nước 4,03 MPa trong 1 giờ) 
Resistance to internal pressure at 20°c 
(4,03 MPa; duration: 1 h)

ISO 1167-1 : 2006 
ISO 1452-3:2009

Không rò rỉ/ 
No leakage

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG 
DEPUTY HEAD OF CONSUMER 

PRODUCTS TESTING LAB.

Nguyễn Thị Thùy Nhi ung
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TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

TINGLAB.

1. Các kết quá thứ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giả trị đối với mẫu do khách hảng gứi đến. / Test results are valid fo r  the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kèt quá thừ nghiệm này nêu không có sự đông ý băng vãn bán của Trung tâm Kỳ thuật 3.

This Test Report shall not he reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mầu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gưi mầu. / Name o f  sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không dam bào đo mơ rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thê liên hệ theo địa chi dưới đê biêt thêm thông tin.

Estimated expanded uncertaint}’ o f  measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address fo r  further information

Head Office: 49 Pasteur. Dist. 1. HCMC. Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251)383 6298 E-mail: tn-cskh@,quatest3.com.vn

C5 lot. K1 road. Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC. Vietnam Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sừa đôi: 0 BH12 (07/2018) M03/1 -  TTTN09

http://www.auatest3.com.vn
mailto:m-cskh@Quatest3.com.vn
mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn

